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STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XH

1 000772 Hoàng Đình Chung An 29/01/2007 10C2 8 6.75 9.75 7 4.5 7.75 5 3.7 Đ Đ 52.45 39

2 000774 Nguyễn Đức Hải An 28/08/2007 10C2 7.5 9 8.5 7 4.5 8.5 8.6 4 Đ Đ 57.6 28

3 000775 Nguyễn Thuận An 15/10/2007 10C2 7.9 9.25 9.75 7.25 5 8 9.8 5.8 Đ Đ 62.75 14

4 000810 Nguyễn Thị Ánh 10/06/2007 10C2 8.6 8.25 10 8 9.5 10 6.9 8.15 Đ Đ 69.4 5

5 000813 Phạm Gia Bảo 19/12/2007 10C2 7.25 6.5 8.75 6 3.25 5.5 4.95 7.95 Đ Đ 50.15 42

6 000831 Phạm Thành Công 23/02/2007 10C2 7 7.5 9.75 6.5 6.25 9 3.9 5.9 Đ Đ 55.8 35

7 000837 Phạm Thị Dung 12/05/2007 10C2 9 8.25 9.25 8 7.75 9.5 6.2 6.95 Đ Đ 64.9 10

8 000839 Phạm Đức Duy 11/05/2007 10C2 7.75 7 9.5 8 8 9.5 4.8 9.1 Đ Đ 63.65 13

9 000846 Phạm Tiến Dũng 11/06/2007 10C2 7.75 8.25 9.5 5.25 4 8.25 3.6 5.4 Đ Đ 52 40

10 000852 Nguyễn Quang Dương 20/06/2007 10C2 8.15 8.75 9.75 7 4.5 7.75 7.3 7.85 Đ Đ 61.05 18

11 000860 Nguyễn Thành Đạt 22/05/2007 10C2 8.65 8.5 9.5 7.75 5 9.5 8.3 7.45 Đ Đ 64.65 12

12 000861 Nguyễn Tiến Đạt 05/02/2007 10C2 7.5 8 8.75 7.75 4.75 9.25 5.3 4.7 Đ Đ 56 34

13 000869 Nguyễn Văn Đức 22/10/2007 10C2 7 8 9.5 6.75 5.25 8 3.5 5.6 Đ Đ 53.6 37

14 000882 Đỗ Minh Hải 02/04/2007 10C2 8.25 7 9.5 7 5.5 7 4 5.35 Đ Đ 53.6 37

15 000883 Đỗ Nam Hải 28/11/2007 10C2 8.75 8.25 10 8 7.5 9 9.2 8.9 Đ Đ 69.6 4

16 000887 Nguyễn Khắc Bảo Hân 28/12/2007 10C2 7 4.75 9 6.75 5.5 6 2.4 4.85 Đ Đ 46.25 43

17 000895 Nguyễn Thế Hiển 07/09/2007 10C2 7.5 8 9.25 8 5 6.75 6.2 6.3 Đ Đ 57 30

18 000896 Mai Minh Hiếu 10/12/2007 10C2 9.5 7.75 9.5 8 7.5 9.5 7.75 9 Đ Đ 68.5 6

19 000898 Phạm Thành Hiếu 17/10/2007 10C2 7.9 8.5 9.75 5.5 9.25 3.3 6.4 Đ Đ 50.6 41

20 000900 Phạm Văn Hiệp 09/02/2007 10C2 7.9 7.75 8.5 8.75 6 7.75 5.8 7.85 Đ Đ 60.3 21

21 000901 Đỗ Huy Hiệu 21/06/2007 10C2 7.75 7.5 9.5 7 4.75 9.5 6.15 8.25 Đ Đ 60.4 20

22 000913 Đỗ Thị Khánh Hòa 30/12/2007 10C2 7.65 5.75 8.75 7.5 1.75 5.75 8.05 Đ Đ 45.2 44

23 000915 Bùi Văn Học 17/10/2007 10C2 8 8 8.75 8 4.5 5.5 5.8 7.25 Đ Đ 55.8 35

24 000925 Phạm Gia Huy 15/10/2007 10C2 7 8 9 7 6.75 8 6 6.85 Đ Đ 58.6 25

25 000931 Bùi Tuấn Hưng 25/09/2007 10C2 8 7.25 9.5 8.25 5.75 7.5 5.6 7.25 Đ Đ 59.1 22

26 000938 Chu Thị Lan Hương 10/05/2007 10C2 8.15 8.25 10 8.25 4.75 5.75 5.7 6.7 Đ Đ 57.55 29
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27 000947 Nguyễn Đức Khải 01/08/2007 10C2 5.85 8.5 8.75 7.75 5.5 9 5.6 5.65 Đ Đ 56.6 32

28 000981 Đặng Thị Loan 04/06/2007 10C2 7.75 6 9.5 6.25 8 9.25 2.2 7.3 Đ Đ 56.25 33

29 000986 Phan Văn Long 07/11/2007 10C2 9.2 8.75 10 7.5 8.5 8.75 9.2 8.05 Đ Đ 69.95 1

30 000989 Vũ Bảo Long 23/12/2007 10C2 6.75 8 10 8 7.5 9.75 8.1 8.4 Đ Đ 66.5 8

31 001044 Phùng Thị Ngọc 18/06/2007 10C2 6.75 8.5 9.25 8.75 8.75 9.75 8.45 9.55 Đ Đ 69.75 3

32 001053 Đoàn Đắc Nhật 23/08/2007 10C2 8.1 8.75 9.75 7 8.5 7.75 8.3 8.6 Đ Đ 66.75 7

33 001087 Phan Văn Quyến 28/07/2007 10C2 8 7.5 8.75 7.75 6.75 8.5 4.3 7.3 Đ Đ 58.85 23

34 001106 Nguyễn Thị Phương Thanh 25/04/2007 10C2 8.35 8.75 9.75 7 5.5 9.25 7.3 8.85 Đ Đ 64.75 11

35 001121 Vũ Duy Thái 26/03/2007 10C2 8.25 8 9.25 7.25 7.25 6.5 5.2 6.2 Đ Đ 57.9 26

36 001123 Nguyễn Xuân Thắng 10/11/2007 10C2 9.75 9 9 8.5 8 8.5 8.95 8.15 Đ Đ 69.85 2

37 001128 Nguyễn Văn Thịnh 22/01/2007 10C2 5 5.5 7.25 5.5 4.75 6.75 3.4 4.95 Đ Đ 43.1 45

38 001130 Trần Văn Thơm 14/08/2007 10C2 6.5 8.75 9 8 6.25 6.5 6.4 6.45 Đ Đ 57.85 27

39 001138 Nguyễn Minh Thúy 13/08/2007 10C2 8.25 8 9.75 7 5.25 9.25 3.5 5.8 Đ Đ 56.8 31

40 001165 Ngô Thị Thu Trang 30/01/2007 10C2 6.9 8 9.5 8 7.25 9.5 4.65 6.7 Đ Đ 60.5 19

41 001186 Nguyễn Trí Tuệ 28/06/2007 10C2 8 7.25 9.5 8.75 6.25 6.75 4.7 7.5 Đ Đ 58.7 24

42 001187 Nguyễn Minh Tuyền 07/07/2007 10C2 8.75 7 9.75 7.5 7 7.5 5.7 8.35 Đ Đ 61.55 16

43 001190 Vũ Thị Ánh Tuyết 24/07/2007 10C2 8.75 8 9 8.5 7 10 3.9 7.2 Đ Đ 62.35 15

44 001196 Trần Văn Văn 03/05/2007 10C2 7.85 8.25 9.5 7 7.25 7.5 6.4 7.75 Đ Đ 61.5 17

45 001206 Vũ Bảo Việt 23/12/2007 10C2 8.25 7.75 10 7.25 8 9.75 6.7 7.95 Đ Đ 65.65 9

MÔN HÓA LÝ TIN VĂN SỬ KTPL TOÁN TA

TB 7.8 7.8 9.3 7.5 6.1 8.2 5.9 7


